DỰ TRÙ VẬT TƯ 1 TỦ THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN 
	TT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐVT
	Số lượng
	GHI CHÚ

	1
	RCCB 16A – 2 cực, 30mA
	Cái 
	01
	RC-362

	2
	RCCB 32A – 4 cực, 30mA
	Cái 
	01
	RC-364

	3
	Rơ le đo dòng điện và điện áp RM4 TR32  
	Bộ
	01
	Schneider

	4
	Cầu chì ống 5A (Vỏ + cầu chì)
	Bộ
	01
	

	
	Cầu chì ống 10A (Vỏ + cầu chì)
	Bộ
	01
	

	5
	Chữ A,B,C, L,N,P,R,S,T,U,V,W
	hộp
	12
	Mỗi chữ 1 hộp (100 chữ/hộp)

	6
	Chuyển mạch  đo ampe (Model 60x60)
	Cái
	01
	

	7
	Chuyển mạch đo vôn (Model 60x60)
	Cái
	01
	

	8
	Công tắc gạt 3 vị trí, 2 tiếp điểm (25 – 3A 
	Cái
	02
	

	9
	Công tắc hành trình 10 A
	Cái
	02
	

	10
	Công tắc tơ  CU-32R (32A, 220V/230V),
	Cái
	04
	3A1a1b (Không - Đảo ngược)

	11
	Phụ kiện CNI-18 (CU-32R)
	Cái 
	02
	


	12
	Phụ kiện CNA-111SR (6A)
	Cái 
	06
	

	13
	Công tắc tơ  CUL-32R x2 (32A, 220V/230V)
	Cái 
	02
	Đảo ngược

	14
	Dây cáp 3 pha (4 x 2.5mm2)
	Mét 
	05
	Cadivi 

	15
	Dây đơn mềm 1.5 mm2 VCm 1.5 – (30/0.25, 750V)
	Cuộn
	01
	Lion,100m/cuộn

	16
	Dây gút 150 mm
	Bịch
	01
	

	17
	Dây đơn mềm 0.5 mm² VCm 0.5 – (16/0.20, 750V)
	Cuộn
	02
	Lion, 200m/cuộn

	18
	Dây xoắn nhựa (10
	Bịch
	01
	

	23
	Diode 10A
	Con
	04
	Russia

	24
	Đầu cos 2.4
	Bịch
	03
	(100 con/bịch)

	25
	Đầu cos 5.5
	Bịch
	02
	(100 con/bịch)

	26
	Đế dán 20 x 20mm
	Bịch
	01
	

	27
	Đèn báo dạng led ( 22, 220 V
	Cái
	10
	Đỏ, xanh

	28
	Đèn báo ( 25, 220V
	Cái
	03
	1 đỏ, 1 vàng, 1 xanh

	29
	Đôminô 20 pha, 20A
	Cây
	15
	Korea

	30
	Đôminô 15 pha, 20A
	Cây
	06
	Korea

	31
	Đôminô 4 pha, 20 A
	Cái
	01
	Korea

	32
	Đôminô 4 pha, 30A
	Cây
	01
	Korea

	33
	Đồng hồ A chỉ thị kim (5A - AC)
	Cái
	01
	Model BP – 80 (Taiwan)

	34
	Đồng hồ vôn chỉ thị kim (500V - AC)
	Cái
	01
	Model KP – 80 (Taiwan)

	35
	Máng xương cá 25x33
	Cây
	04
	Taiwan

	36
	Máy BA một pha cách ly 15A
	Cái
	01
	Điện áp vào 220V, ra 55 -76V

	37
	Máy BA một pha cách ly 15A
	Cái
	01
	Điện áp vào 380V, ra 110 - 220V

	38
	Máy biến dòng điện TI (50/5A)
	Cái
	03
	Việt Nam

	39
	Mica sữa (trắng) dày 5mm
	m2
	0.5
	

	40
	Nút nhấn kép đế bằng ( 25
	Cái
	10
	05: Đỏ, 05: xanh 

	41
	Nút nhấn khẩn cấp ( 25
	Cái
	01
	Korea

	42
	Rơ le nhiệt RHU-10/1 (15A – 20A)
	Cái
	04
	AC15 – 240V

	43
	Rơ le thời gian OFF, 220V + Đế
	Bộ
	01
	Autonics

	44
	Rơ le thời gian ON, 220 V + Đế
	Bộ
	01
	Autonics 

	45
	Rơ le thời gian Y/Δ + Đế
	Bộ
	01
	Autonics

	46
	Số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
	hộp
	20
	Mỗi số 1 hộp (100 số/hộp)

	47
	Thanh ray nhôm
	Cây 
	03
	1m/cây

	 48
	Tủ điều khiển 
	Cái 
	01
	Bản vẽ

	49
	Chân tủ điều khiển
	Cái 
	01
	Bản vẽ

	50
	Động cơ KĐB 3 pha 1.5HP,  380/220V, 
	Cái 
	01
	

	51
	Động cơ KĐB 3 pha 1.5HP,  660/380V, 
	Cái 
	01
	

	52
	Động cơ KĐB 3 pha 1.5HP,  hai cấp tốc độ ((/YY): 

· Tốc  độ thấp 1500 vòng/phút 

· Tốc  độ cao 3000 vòng/phút
	Cái 
	01
	

	53
	Vít bắn tôn dài 15mm
	Kg 
	0.2
	

	54
	Vít bắn tôn dài 25mm
	Kg 
	0.2
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